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HỆ THỐNG VĂN BẢN TRUNG ƯƠNG ðĂNG CÔNG BÁO THÁNG 8 NĂM 2018 

STT 

Tên cơ 
quan 

ban hành 

Trích yếu nội dung 
Ngày 

ban hành 

Số/ngày ñăng 

công báo 
Ghi chú 

1 ỦY BAN 
THƯỜNG 

VỤ 
QUỐC 

HỘI 

Nghị quyết số 535/NQ-UBTVQH14 về 
việc thành lập thị trấn Lai Uyên thuộc 
huyện Bàu Bàng và thị trấn Tân Thành 
thuộc huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình 
Dương. 

11-07-2018 827+828 
03-8-2018 

 

  Nghị quyết số 537/NQ-UBTVQH14 
danh sách Ủy viên ðoàn giám sát 
chuyên ñề của Quốc hội về “Việc thực 
hiện chính sách, pháp luật về quy 
hoạch, quản lý, sử dụng ñất ñai tại ñô 
thị từ khi Luật ðất ñai năm 2013 có 
hiệu lực ñến hết năm 2018”. 

18-07-2018 827+828 
03-8-2018 

 

  
Nghị quyết số 538/2018/UBTVQH14 
về chương trình giám sát của Ủy ban 
Thường vụ Quốc hội năm 2019. 

19-07-2018 825+826 
03-8-2018 

 

2 CHÍNH 
PHỦ 

Nghị ñịnh số 88/2018/Nð-CP ñiều 
chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã 
hội và trợ cấp hàng tháng. 

15-06-2018 837+838 
06-8-2018 
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  Nghị ñịnh số 101/2018/Nð-CP sửa ñổi, 
bổ sung một số ñiều của Nghị ñịnh số 
85/2014/Nð-CP ngày 10 tháng 9 năm 
2014 của Chính phủ quy ñịnh mẫu huân 
chương, huy chương, huy hiệu, kỷ niệm 
chương; mẫu bằng, khung, hộp, cờ của 
các hình thức khen thưởng và danh hiệu 
thi ñua; quản lý, cấp phát, cấp ñổi, cấp 
lại, thu hồi hiện vật khen thưởng. 

20-07-2018 819+820 
01-8-2018 

 

  Nghị ñịnh số 102/2018/Nð-CP quy 
ñịnh chế ñộ hỗ trợ và một số chế ñộ ñãi 
ngộ khác ñối với người Việt Nam có 
công với cách mạng, người tham gia 
kháng chiến, chiến tranh bảo vệ Tổ 
quốc và làm nhiệm vụ quốc tế ñang 
ñịnh cư ở nước ngoài. 

20-07-2018 823+824 
02-8-2018 

 

  Nghị quyết số 102/NQ-CP về việc giao 
chỉ tiêu phát triển ñối tượng tham gia 
bảo hiểm xã hội. 

03-08-2018 853+854 
12-8-2018 
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  Nghị ñịnh số 107/2018/Nð-CP về kinh 
doanh xuất khẩu gạo. 

15-08-2018 887+888 
29-8-2018 

 

  Nghị quyết số 107/NQ-CP về Chương 
trình hành ñộng của Chính phủ thực 
hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21 
tháng 5 năm 2018 của Hội nghị lần thứ 
bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa 
XII về cải cách chính sách tiền lương 
ñối với cán bộ, công chức, viên chức, 
lực lượng vũ trang và người lao ñộng 
trong doanh nghiệp. 

16-08-2018 887+888 
29-8-2018 

 

3 THỦ 
TƯỚNG 
CHÍNH 

PHỦ 

Quyết ñịnh số 30/2018/Qð-TTg quy 
ñịnh trình tự, thủ tục xác nhận hàng hóa 
sử dụng trực tiếp cho phát triển hoạt 
ñộng ươm tạo công nghệ, ươm tạo 
doanh nghiệp khoa học và công nghệ, 
ñổi mới công nghệ; phương tiện vận tải 
chuyên dùng trong dây chuyền công 
nghệ sử dụng trực tiếp cho hoạt ñộng 
sản xuất của dự án ñầu tư. 

31-07-2018 841+842 
06-8-2018 
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  Quyết ñịnh số 31/2018/Qð-TTg bãi bỏ 
một số văn bản quy phạm pháp luật 
trong lĩnh vực quốc phòng; tài chính; 
ngân hàng. 

03-08-2018 851+852 
10-8-2018 

 

  Quyết ñịnh số 32/2018/Qð-TTg quy 
ñịnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 
và cơ cấu tổ chức của Ban Tôn giáo 
Chính phủ trực thuộc Bộ Nội vụ. 

03-08-2018 853+854 
12-8-2018 

 

  Quyết ñịnh số 33/2018/Qð-TTg bãi bỏ 
một số văn bản quy phạm pháp luật 
trong lĩnh vực y tế thuộc thẩm quyền 
ban hành của Thủ tướng Chính phủ. 

06-08-2018 855+856 
16-8-2018 

 

  Quyết ñịnh số 951/Qð-TTg phê duyệt 
Kế hoạch bồi dưỡng kiến thức quốc 
phòng và an ninh cho ñối tượng 1 năm 
2019. 

01-08-2018 853+854 
12-8-2018 
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  Quyết ñịnh số 960/Qð-TTg ban hành 
danh sách các ñơn vị sự nghiệp công 
lập trực thuộc Bộ Giáo dục và ðào tạo. 

06-08-2018 853+854 
12-8-2018 

 

  Quyết ñịnh số 965/Qð-TTg sửa ñổi 
ðiều 3 Quyết ñịnh số 275/Qð-TTg 
ngày 07 tháng 3 năm 2018 của Thủ 
tướng Chính phủ phê duyệt danh sách 
các huyện nghèo và các huyện thoát 
nghèo giai ñoạn 2018 - 2020. 

07-08-2018 855+856 
16-8-2018 

 

  Quyết ñịnh số 986/Qð-TTg về việc phê 
duyệt Chiến lược phát triển ngành 
Ngân hàng Việt Nam ñến năm 2025, 
ñịnh hướng ñến năm 2030. 

08-08-2018 855+856 
16-8-2018 

 

  Quyết ñịnh số 1010/Qð-TTg về ñơn vị 
hành chính cấp xã thuộc vùng khó 
khăn. 

10-08-2018 859+860 
22-8-2018 
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Quyết ñịnh số 1016/Qð-TTg về việc 

phê duyệt biên chế công chức hưởng 

lương từ ngân sách nhà nước của các 

cơ quan hành chính nhà nước và biên 

chế của các Hội có tính chất ñặc thù 

hoạt ñộng trong phạm vi cả nước năm 

2019. 

14-08-2018 859+860 
22-8-2018 

 

 

 
Quyết ñịnh số 1045/Qð-TTg phê duyệt 

Chương trình truyền thông về Phát triển 

bền vững và Nâng cao năng lực cạnh 

tranh quốc gia. 

17-08-2018 887+888 
29-8-2018 

 

 

 
Quyết ñịnh số 1047/Qð-TTg về việc 

phê duyệt ðề án phát triển nghề khai 

thác viễn dương và tổ chức ñưa ngư 

dân ñi khai thác hải sản ở vùng biển 

một số nước. 

17-08-2018 887+888 
29-8-2018 
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4 BỘ 
CÔNG 

THƯƠNG 

Thông tư số 17/2018/TT-BCT sửa ñổi, 

bổ sung một số ñiều của Thông tư số 

36/2013/TT-BCT ngày 27 tháng 12 

năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Công 

Thương quy ñịnh về việc xây dựng kế 

hoạch, tổ chức thực hiện và quản lý 

kinh phí khuyến công quốc gia. 

10-07-2018 829+830 
04-8-2018 

 

  
Thông tư số 18/2018/TT-BCT quy ñịnh 

về hoạt ñộng kiểm soát thủ tục hành 

chính thuộc phạm vi chức năng quản lý 

của Bộ Công Thương. 

19-07-2018 831+832 
04-8-2018 

 

  
Thông tư số 19/2018/TT-BCT quy ñịnh 

về việc xây dựng và ban hành văn bản 

quy phạm pháp luật của Bộ Công 

Thương. 

19-07-2018 833+834 
05-8-2018 
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Thông tư số 20/2018/TT-BCT sửa ñổi 

Phụ lục I “Danh mục sản phẩm dệt may 

chịu sự ñiều chỉnh của Quy chuẩn” ban 

hành kèm theo Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia QCVN:01/2017/BCT tại 

Thông tư số 21/2017/TT-BCT ngày 23 

tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ 

Công Thương. 

15-08-2018 891+892 
31-8-2018 

 

  5 BỘ GIÁO 
DỤC VÀ 

ðÀO TẠO  

Thông tư số 14/2018/TT-BGDðT ban 

hành quy ñịnh chuẩn hiệu trưởng cơ sở 

giáo dục phổ thông. 

20-07-2018 

 
853+854 

12-8-2018 
 

  
Thông tư số 15/2018/TT-BGDðT quy 

ñịnh tổ chức hoạt ñộng, sử dụng thư 

ñiện tử và trang thông tin ñiện tử của 

các cơ sở giáo dục ñại học, các trường 

cao ñẳng sư phạm. 

27-07-2018 855+856 
16-8-2018 
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6 BỘ GIAO 
THÔNG 
VẬN TẢI 

Thông tư số 43/2018/TT-BGTVT quy 
ñịnh về vùng hoa tiêu hàng hải bắt buộc 
của Việt Nam. 

01-08-2018 855+856 
16-8-2018 

 

  Thông tư số 44/2018/TT-BGTVT ban 
hành ðịnh mức kinh tế - kỹ thuật công 
tác nạo vét công trình hàng hải. 

03-08-2018 855+856 
16-8-2018 

 

  Thông tư số 45/2018/TT-BGTVT sửa 
ñổi, bổ sung một số ñiều của Thông tư 
số 90/2014/TT-BGTVT ngày 31 tháng 
12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giao 
thông vận tải hướng dẫn một số nội 
dung về quản lý, khai thác và bảo trì 
công trình ñường cao tốc. 

13-08-2018 861+862 
24-8-2018 

 

  Quyết ñịnh số 1577/Qð-BGTVT về 
việc công bố Danh mục văn bản quy 
phạm pháp luật về giao thông vận tải 
hết hiệu lực thi hành 6 tháng ñầu năm 
2018. 

20-07-2018 859+860 
22-8-2018 
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7 BỘ LAO 
ðỘNG,  

THƯƠNG 
BINH VÀ 
XÃ HỘI 

Thông tư số 05/2018/TT-BLðTBXH 
hướng dẫn ñiều chỉnh lương hưu, trợ 
cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng 
tháng ñối với ñối tượng quy ñịnh tại 
các khoản 1, 2, 3 và khoản 8 ðiều 1 
Nghị ñịnh số 88/2018/Nð-CP ngày 15 
tháng 6 năm 2018 của Chính phủ. 

29-06-2018 839+840 
06-8-2018 

 

8 BỘ 
NÔNG 

NGHIỆP 
VÀ PHÁT 

TRIỂN 
NÔNG 
THÔN 

Thông tư số 08/2018/TT-BNNPTNT 
hướng dẫn công tác thi ñua, khen 
thưởng trong ngành Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn. 

 

06-08-2018 863+864 
27-8-2018 

 

9 BỘ 
QUỐC 

PHÒNG  

Thông tư số 105/2018/TT-BQP sửa ñổi, 
bổ sung một số ñiều của Thông tư số 
147/2016/TT-BQP ngày 21 tháng 9 
năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Quốc 
phòng quy ñịnh quản lý Người giữ 
chức danh, chức vụ tại doanh nghiệp 
nhà nước do Bộ Quốc phòng quản lý và 

24-07-2018 855+856 
16-8-2018 
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Người ñại diện tại các công ty cổ phần 
có vốn góp của Nhà nước nắm giữ trên 
50% vốn ñiều lệ do Bộ Quốc phòng cử 
người ñại diện. 

10 BỘ TÀI 
CHÍNH 

Thông tư số 59/2018/TT-BTC sửa ñổi, 
bổ sung một số ñiều của Thông tư số 
219/2015/TT-BTC ngày 31 tháng 12 
năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính 
về ñầu tư vốn nhà nước vào doanh 
nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản 
tại doanh nghiệp. 

16-07-2018 859+860 
22-8-2018 

 

  Thông tư số 67/2018/TT-BTC hướng 
dẫn việc quản lý, vận hành, trao ñổi và 
khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu 
quốc gia về tài sản công. 

06-08-2018 859+860 
22-8-2018 

 

  Thông tư số 70/2018/TT-BTC quy ñịnh 
quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp 
thực hiện Chương trình mục tiêu ứng 
phó với biến ñổi khí hậu và tăng trưởng 
xanh giai ñoạn 2016 - 2020. 

08-08-2018 889+890 
30-8-2018 
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11 BỘ 
THÔNG 

TIN -
TRUYỀN 
THÔNG 

Thông tư số 10/2018/TT-BTTTT quy 
ñịnh chế ñộ báo cáo thống kê ngành 
Thông tin và Truyền thông. 

29-06-2018 Từ 819 ñến 
822 

01-8-2018 

 

12 BỘ TƯ 
PHÁP 

Thông tư số 09/2018/TT-BTP quy ñịnh 
Tiêu chí xác ñịnh vụ việc trợ giúp pháp 
lý phức tạp, ñiển hình. 

21-06-2018 835+836 
05-8-2018 

 

13 BỘ XÂY 
DỰNG 

Thông tư số 05/2018/TT-BXD hướng 
dẫn xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu 
xây dựng. 

29-06-2018 827+828 
03-8-2018 

 

  Thông tư số 06/2018/TT-BXD ban 
hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành 
Xây dựng. 

08-08-2018 889+890 
30-8-2018 

 

14 BỘ Y TẾ Thông tư số 16/2018/TT-BYT quy ñịnh 
về kiểm soát nhiễm khuẩn trong các cơ 
sở khám bệnh, chữa bệnh. 

20-07-2018 889+890 
30-8-2018 
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  Thông tư số 17/2018/TT-BYT sửa ñổi, 
bổ sung một số ñiều của Thông tư số 
22/2017/TT-BYT ngày 12 tháng 5 năm 
2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy ñịnh 
tiêu chuẩn sức khỏe của thuyền viên 
làm việc trên tàu biển Việt Nam và 
công bố cơ sở khám sức khỏe cho 
thuyền viên. 

06-08-2018 887+888 
29-8-2018 

 

15 NGÂN 
HÀNG 
NHÀ 

NƯỚC 
VIỆT 
NAM 

Thông tư số 16/2018/TT-NHNN sửa 
ñổi, bổ sung một số ñiều của Thông tư 
số 36/2014/TT-NHNN ngày 20 tháng 
11 năm 2014 của Thống ñốc Ngân hàng 
Nhà nước quy ñịnh các giới hạn, tỷ lệ 
bảo ñảm an toàn trong hoạt ñộng của tổ 
chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng 
nước ngoài. 

31-07-2018 843+844 
08-8-2018 
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  Thông tư số 17/2018/TT-NHNN sửa 
ñổi, bổ sung một số ñiều của các Thông 
tư quy ñịnh về việc cấp Giấy phép, 
mạng lưới hoạt ñộng và hoạt ñộng 
ngoại hối của tổ chức tín dụng, chi 
nhánh ngân hàng nước ngoài. 

14-08-2018 863+864 
27-8-2018 

 

  Quyết ñịnh số 1564/Qð-NHNN về việc 
ñính chính Thông tư số 16/2018/TT-
NHNN ngày 31/7/2018 của Thống ñốc 
Ngân hàng Nhà nước sửa ñổi, bổ sung 
một số ñiều của Thông tư số 
36/2014/TT-NHNN ngày 20/11/2014 
của Thống ñốc Ngân hàng Nhà nước 
quy ñịnh các giới hạn, tỷ lệ bảo ñảm an 
toàn trong hoạt ñộng của tổ chức tín 
dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. 

03-08-2018 857+858 
19-8-2018 

 

16 ỦY BAN 
DÂN TỘC 

Thông tư số 01/2018/TT-UBDT bãi bỏ 
một số Thông tư do Bộ trưởng, Chủ 
nhiệm Ủy ban Dân tộc ban hành. 

15-08-2018 887+888 
29-8-2018 
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17 VĂN BẢN 
HỢP 

NHẤT 

Văn bản hợp nhất số 01/HNVB-VPCP 
hợp nhất Quyết ñịnh ban hành Quy chế 
theo dõi, ñôn ñốc, kiểm tra việc thực 
hiện nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ 
tướng Chính phủ giao. 

11-07-2018 821+822 
01-8-2018 

 

  Văn bản hợp nhất số 01/VBHN-VPQH 
hợp nhất Luật Sử dụng năng lượng tiết 
kiệm và hiệu quả. 

29-06-2018 823+824 
02-8-2018 

 

  Văn bản hợp nhất số 01/VBHN-BXD 
hợp nhất Nghị ñịnh quy ñịnh ñiều kiện 
kinh doanh dịch vụ ñào tạo, bồi dưỡng 
kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản 
lý vận hành nhà chung cư, kiến thức 
hành nghề môi giới bất ñộng sản, ñiều 
hành giao dịch bất ñộng sản. 

20-07-2018 887+888 
29-8-2018 

 

  Văn bản hợp nhất số 02/VBHN-VPQH 
hợp nhất Luật An toàn thực phẩm. 

29-06-2018 823+824 
02-8-2018 
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  Văn bản hợp nhất số 02/VBHN-BXD 
hợp nhất Nghị ñịnh về quản lý dự án 
ñầu tư xây dựng. 

20-07-2018 861+862 
24-8-2018 

 

  Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-
BGDðT hợp nhất Thông tư ban hành 
Quy chế thi trung học phổ thông quốc 
gia và xét công nhận tốt nghiệp Trung 
học phổ thông. 

02-05-2018 839+840 
06-8-2018 

 

  Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-VPQH 
hợp nhất Luật ðiện lực. 

29-06-2018 825+826 
03-8-2018 

 

  Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BQP 
hợp nhất Nghị ñịnh quy ñịnh chi tiết về 
kinh doanh sản phẩm, dịch vụ mật mã 
dân sự và xuất khẩu, nhập khẩu sản 
phẩm mật mã dân sự. 

31-07-2018 853+854 
12-8-2018 

 

  Văn bản hợp nhất số 04/VBHN-VPQH 
hợp nhất Luật Khoa học và Công nghệ. 

29-06-2018 825+826 
03-8-2018 
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  Văn bản hợp nhất số 05/VBHN-VPQH 
hợp nhất Luật Dược. 

29-06-2018 827+828 
03-8-2018 

 

  Văn bản hợp nhất số 06/VBHN-VPQH 
hợp nhất Luật ðầu tư. 

29-06-2018 831+832 
04-8-2018 

 

  Văn bản hợp nhất số 07/VBHN-VPQH 
hợp nhất Luật Công chứng. 

29-06-2018 829+830 
04-8-2018 

 

  Văn bản hợp nhất số 08/VBHN-VPQH 
hợp nhất Luật Phòng, chống tác hại của 
thuốc lá. 

29-06-2018 829+830 
04-8-2018 

 

  Văn bản hợp nhất số 09/VBHN-VPQH 
hợp nhất Luật Thể dục, thể thao. 

29-06-2018 833+834 
05-8-2018 

 

  Văn bản hợp nhất số 10/VBHN-VPQH 
hợp nhất Luật Hóa chất. 

29-06-2018 833+834 
05-8-2018 

 

  Văn bản hợp nhất số 11/VBHN-VPQH 
hợp nhất Luật Viễn thông. 

29-06-2018 835+836 
05-8-2018 
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